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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 - Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” thuộc thể thơ thất ngôn 
bát cú Đường luật. 
- Vì cả bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 chữ . Có gieo vần 
ở các câu cuối 1, 2, 4, 6, 8: nhà – xa – gà – hoa – ta. Có 
các phép đối ở câu 3 và câu 4, câu 5 và câu 6.

0,5

2 Nhân vật trữ tình đã nêu ra những lí do, hoàn cảnh sau 
đây để giải thích cho sự thiếu thốn:
- Con người: Trẻ con đi vắng.
- Hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình: 
+ Vị trí: “chợ thì ở xa”.
+ Không gian xung quanh: Ao sâu nước lớn nên khó 
chài cá, vườn rộng rào thưa nên khó đuổi gà.
+ Cây trái chưa đến mùa thu hoạch: Cải chưa ra cây, cà 
mới nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
+ Miếng trầu là thứ tối thiểu để tiếp khách cũng không 
có.

0,5

3 - Biện pháp tu từ liệt kê (“cá, gà, cải, cà, bầu, mướp”) 
- Tác dụng:
+ Về nghệ thuật: Việc kể ra hàng loạt các sự vật tạo 
nên một nhịp thơ dồn dập, liền mạch.
+ Về nội dung: Vẽ ra một bức tranh sinh động về sự 
thiếu thốn vật chất một cách toàn diện, nhấn mạnh 
hoàn cảnh éo le của gia chủ.
+ Về tình cảm, thái độ: Thể hiện sự hóm hỉnh, dí dỏm 
của nhà thơ. Điều này cho thấy một tâm hồn lạc quan và 
một thái độ ung dung, tự tại.

1,0
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4 - Cách hiểu cụm từ “ta với ta”:
+ “Ta” thứ nhất là chỉ nhà thơ (chủ nhà).
+ “Ta” thứ hai là chỉ người bạn đến chơi.
+ Cụm từ “ta với ta” thể hiện sự hòa hợp tuyệt đối, sự 
đồng điệu về tâm hồn, không còn khoảng cách giữa 
chủ và khách. 
==> Quan niệm về tình bạn của Nguyễn Khuyến: Tình 
bạn chân thành, đích thực là thứ quý giá nhất, vượt lên 
trên mọi lễ nghi, vật chất.

1,0

5 - Khái quát: Bài thơ kể chuyện Nguyễn Khuyến đón bạn 
đến chơi nhà trong cảnh chẳng có gì để tiếp đãi: ao sâu 
khó chài cá, vườn thưa, trầu không có… nhưng niềm vui 
gặp bạn vẫn tràn đầy. 
- Bài học: Trong cuộc sống, mỗi người cần xây dựng 
và gìn giữ các mối quan hệ bằng sự chân thành: nói 
thật lòng, sống thật tâm, quan tâm người khác bằng tình 
cảm chứ không bằng vật chất, cần nhận thức rằng tình 
cảm thực mới là nền tảng bền vững của mọi mối quan 
hệ, chứ không phải hình thức hay lợi ích.
- Lí giải: Vì khi con người sống chân thành, mối quan hệ 
sẽ trở nên ấm áp, tin cậy và lâu dài. Trong xã hội hiện 
nay, sự chân thành giúp con người xích lại gần nhau hơn 
giữa một thế giới nhiều toan tính, và chính nó làm nên 
giá trị thật của tình bạn, tình người.

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích sự hóm 
hỉnh trong bài thơ phần Đọc hiểu.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: 
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Sự hóm hỉnh.

0,25
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c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
- Sự hóm hỉnh, dí dỏm: Thể hiện qua việc nhà thơ dựng 
lên một tình huống tiếp bạn trớ trêu, thiếu thốn đủ thứ. 
Cách nói cường điệu, giọng thơ như phân bua, giải thích 
tạo nên tiếng cười nhẹ nhàng, duyên dáng.
- Sự hóm hỉnh nhằm thể hiện tình cảm chân thành: 
Đằng sau cái vẻ bề ngoài “không có gì” là một tấm lòng 
rộng mở, một tình cảm trân quý dành cho bạn. Chính 
sự thiếu thốn vật chất lại làm nổi bật sự đủ đầy về tình 
nghĩa.
==> Sự hóm hỉnh không làm giảm đi sự sâu sắc của tình 
bạn, ngược lại, nó là cách biểu đạt độc đáo để tôn vinh 
tình bạn tri kỉ. Câu kết “Bác đến chơi đây ta với ta!” là 
đỉnh cao, khẳng định giá trị của tình cảm vượt lên trên 
mọi vật chất.
Kết luận: Sự hóm hỉnh trong bài thơ thể hiện phong 
cách sáng tác đặc trưng của nhà thơ Nguyễn Khuyến.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

1,0

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25



HỌC VĂN BẰNG CÔNG THỨC CÙNG CÔ DIỆU THU

2 Trong cuộc sống, tình bạn chân thành luôn là món 
quà quý giá giúp con người vượt qua khó khăn, tìm 
thấy niềm vui và ý nghĩa sống.
Bằng một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ), em 
hãy trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của tình 
bạn đích thực, không lệ thuộc vào vật chất trong cuộc 
sống con người, đặc biệt là trong xã hội hiện đại.

4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Vai trò của tình bạn đích thực, không lệ thuộc vật chất 
trong xã hội hiện đại.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dắt từ tầm quan trọng của tình bạn chân 
thành trong đời sống, từ đó khẳng định tình bạn đích 
thực là tình bạn không lệ thuộc vào vật chất.
Thân bài: 
(1) Giải thích: 
- Tình bạn đích thực: Là mối quan hệ được xây dựng 
trên sự đồng cảm, thấu hiểu, chân thành và tin tưởng 
lẫn nhau, không bị chi phối bởi yếu tố vật chất, vụ lợi.
(2) Bàn luận: 
- Là điểm tựa tinh thần vững chắc: Bạn bè chân thành 
là nơi ta có thể sẻ chia mọi vui buồn, là người cho ta 
những lời khuyên hữu ích, giúp ta vượt qua khó khăn.
- Giúp ta hoàn thiện bản thân: Người bạn tốt sẽ thẳng 
thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm để ta sửa chữa, 
đồng thời cũng là tấm gương để ta học hỏi, noi theo.

2,5
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- Mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống: Có 
những người bạn tri kỷ giúp cuộc sống trở nên phong 
phú, ấm áp và đáng sống hơn. 
(3) Phản đề, mở rộng: Phê phán những mối quan hệ 
bạn bè dựa trên sự lợi dụng, vật chất. Đó là những mối 
quan hệ “bè” chứ không phải “bạn”, không bền vững và 
dễ tan vỡ khi lợi ích không còn.
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Cần biết xác định chính xác những người 
bạn quan tâm thật lòng đối với bạn, trân trọng những 
người bạn chân thành, và rời xa những mối quan hệ độc 
hại, không nên đánh giá bạn bè qua vẻ bề ngoài hay 
điều kiện vật chất.
- Hành động: Hãy là một người bạn tốt, đối xử với bạn 
bằng sự chân thành, không vụ lợi, dũng cảm rời bỏ 
những mối quan hệ độc hại.
Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của tình bạn đích thực 
trong cuộc sống, nhấn mạnh sự vun đắp từ hai phía 
trong một mối quan hệ bạn bè chân chính. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


